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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh 

CCHC giai đoạn 2026-2030 và tổng kết phong trào thi đua “đẩy mạnh 

CCHC nhà nước tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La 

 
         Thực hiện Công văn số 1109/SNNMT-VP ngày 22/4/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc đề nghị báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương 

trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Chi cục Kiểm lâm báo 

cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 

2021-2030; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh CCHC giai đoạn 

2026-2030 và tổng kết phong trào thi đua “đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn 

La” giai đoạn 2021-2025 như sau: 

 

Phần I 

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  

 

I. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ  

Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Sơn La, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 

chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi 

pháp luật về lâm nghiệp, kiểm lâm, đa dạng sinh học; biến đổi khí hậu theo quy 

định pháp luật; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng.  

Lãnh đạo chỉ đạo các phòng, đội, Hạt Kiểm lâm và các Ban quản lý thực 

hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm; Chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo 

đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; đa dạng sinh học; biến đổi khí hậu; …. 

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm hiện nay gồm:  

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng; 

- Các đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm gồm 24 

phòng, đội, đơn vị (trong đó: 05 phòng chuyên môn, 02 đội Kiểm lâm cơ động 

và PCCCR, 12 Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố, 02 Hạt Kiểm lâm 
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rừng đặc dụng; 02 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng phòng hộ, 01 Hạt Kiểm lâm 

khu bảo tồn thiên nhiên). 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm có 05 đơn vị sự nghiệp, trong đó 

có 02 Ban quản lý rừng đặc dụng, 02 Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ, 01 

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên.  

II. KHÁI QUÁT CHUNG 

  1. Thuận lợi 

  Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai 

đoạn 2021-2030 của UBND tỉnh, của Sở, lãnh đạo chi cục luôn quan tâm, chỉ 

đạo sát sao công tác CCHC; được xác định là nhiệm vụ trong tâm, xuyên suốt, 

lâu dài, phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

 Công chức, viên chức trong các phòng, đội, đơn vị trực thuộc nhận thức 

được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện cải cách hành chính góp 

phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, hiện đại hóa công tác 

quản lý nhà nước.  

2. Khó khăn 

Việc tuyên truyền CCHC của đơn vị còn hạn chế, chưa phong phú về nội 

dung và hình thức. Chủ yếu trong các cuộc họp, hội nghị giao ban của đơn vị. 

 

Phần II  

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

a) Kết quả đã đạt được  

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được 

quan tâm, triển khai thực hiện theo kế hoạch. Cụ thể: 

Năm 2021: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2021 (Kế hoạch số 24/KH-CCKL ngày 22/01/2021); xây dựng và triển khai 

thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong hoạt động công vụ, công chức năm 2021 (Kế hoạch số 38/KH-

CCKL ngày 09/02/2021); Ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Triển khai 

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh  cải cách hành chính 

nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch số 91/KH-CCKL ngày 

26/4/2021 thay thế Kế hoạch số 85/KH-CCKL ngay 12/4/2021). Triển khai đề án 

tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách thực 

hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 (Công văn 
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số 146/CCKL-TCTT ngày 12/3/2021); Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 

2021-2030 (Kế hoạch số 185/KH-CCKL ngày 09/12/2021). 

Năm 2022: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2022 (Kế hoạch số 20/KH-CCKL ngày 22/01/2021); xây dựng và triển khai 

thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong hoạt động công vụ, công chức năm 2021 (Kế hoạch số 194/KH-

CCKL ngày 28/12/2021).  

Năm 2023: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2023 (Kế hoạch số 17/KH-CCKL ngày 31/01/2023); xây dựng và 

triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức năm 2023 (Kế hoạch số 

02/KH-CCKL ngày 04/01/2023).  

Năm 2024: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2024 (Kế hoạch số 09/KH-CCKL ngày 08/01/2024); xây dựng và 

triển khai thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức năm 2023 (Kế hoạch số 

26/KH-CCKL ngày 18/01/2024). 

Năm 2025: Xây dựng Kế hoạch CCHC của Chi cục Kiểm lâm năm 2025 

(Kế hoạch số 57/KH-CCKl ngày 31/3/2025 thay thế Kế hoạch số 25/KH-CCKL 

ngày 23/01/2025); Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức năm 2024 (Kế hoạch số 

55/KH-CCKl ngày 31/3/2025 thay thế Kế hoạch số 07/KH-CCKL ngày 

08/01/2025). 

- Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch tỉnh, UBND tỉnh giao: Lãnh đạo Chi 

cục đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tăng cường 

phối hợp, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao, không để chậm hạn, quá hạn. Kết quả thực hiện 

nhiệm vụ từ năm 2021 đến ngày 31/3/2025, Chi cục đã tham mưu hoàn thành 

213/215 nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, 02 nhiệm vụ đang thực hiện.  

- Các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong thực hiện công tác CCHC: Từ 

năm 2021 đến ngày 31/3/2025 đơn vị chưa có sáng kiến nào về công tác CCHC. 

- Tình hình tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền 

cải cách hành chính.  

Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhằm phổ 

biến, tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của 

CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Gắn vai trò, trách nhiệm của các 

cấp ủy, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ CCHC của Chi cục đến từng công chức, viên chức. Phổ biến, tuyên 

truyền kịp thời đến các đối tượng thuộc diện chịu tác động của cải cách hành 

chính. Đáp ứng nhu cầu kịp thời của công chức, viên chức, lao động hợp đồng, 

tổ chức và cá nhân với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cụ thể: 
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Năm 2021: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2021 đúng quy định (Kế hoạch số 120/KH-CCKL ngày 

29/6/2021).  

Năm 2022: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2022 (Kế hoạch số 35/KH-CCKL ngày 18/02/2022).  

Năm 2023: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC 

năm 2023 (Kế hoạch số 59/KH-CCKL ngày 09/03/2023). Ban hành văn bản 

triển khai tới toàn thể công chức, viên chức nghiên cứu và hưởng ứng cuộc thi 

trực tuyến "Tìm hiểu tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 

2023" theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08/4/2023 của UBND tỉnh Sơn 

La (Công văn số 294/CCKL-TCXDLL ngày 17/5/2023); tuyên truyền, phổ biến 

Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 23/6/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến 

"Tìm hiểu, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023" (Công 

văn số 423/CCKL-TCXDLL ngày 05/7/2023). 

Năm 2024: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC 

năm 2024 (Kế hoạch số 18/KH-CCKL ngày 16/01/2024). Ban hành các văn bản 

tuyên truyền, phổ biến, đăng ký số lượng và chỉ đạo các phòng, đội, các đơn vị 

trực thuộc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu, tuyên truyền về cải 

cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024 (Công văn số 466/CCKL-TCXDLL 

ngày 08/7/2024; Công văn số 484/CCKL-TCXDLL ngày 12/7/2024; Công văn 

số 531/CCKL-TCXDLL ngày 29/7/2024). 

Năm 2025: Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền công tác 

CCHC năm 2025 (Kế hoạch số 56/KH-CCKl ngày 31/3/2025 thay thế Kế hoạch 

số 26/KH-CCKL ngày 24/01/2025). 

Chi cục Kiểm lâm tổ chức lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Việc thực hiện tuyên truyền CCHC 

thông qua các cuộc họp giao ban, Hội nghị của Chi cục và các đơn vị trực thuộc. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Không có 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG 

TRÌNH TỔNG THỂ  

1. Cải cách thể chế 

 a) Kết quả đã đạt được  

 - Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Chi cục Kiểm 

lâm được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đảm 

bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. 

 - Về kết quả kiểm tra, rà soát số văn bản quy phạm pháp luật tham mưu, 

trình cấp có thẩm quyền ban hành: Từ năm 2021 đến ngày 31/3/2025: Chi cục 

Kiểm lâm đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành 01 văn bản quy phạm 

pháp luật. Cụ thể: Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của Hội 
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đồng nhân dân tỉnh Sơn La quy định về Chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật 

hoang dã gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

 - Về kết quả, kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp 

luật theo Quyết định công bố của cơ quan có thẩm quyền:  

 Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Sơn La về công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2019-

2023, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trình cấp có thẩm quyền: (1) Bãi bỏ Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 

15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng 

cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết số 

90/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La; (2) 

Bãi bỏ Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng thuộc Chương trình dự án 

trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 của Quy định mức hỗ trợ đầu tư 

trồng rừng thuộc các Chương trình dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La tại Quyết định 

số 15/2024/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La. 

 b) Tồn tại hạn chế và nguyên nhân 

 Cán bộ công chức phụ trách công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệt thống 

hoá văn bản quy phạm pháp luật tại Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc 

chủ yếu thực hiện kiêm nhiệm nên thời gian nghiên cứu hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật còn hạn chế, chưa được chuyên sâu. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

a) Kết quả đã đạt được  

- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, định hướng về cải cách TTHC 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong 

những năm qua Chi cục Kiểm lâm đã chấp hành đúng qui định về việc cắt giảm 

thời gian giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã cắt giảm  từ 

20% - 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo qui định. Định kỳ rà 

soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện, đề xuất cắt bỏ các thủ tục rườm 

rà, chồng chéo gây khó khăn cho người dân, tổ chức. Kịp thời cập nhật các 

TTHC do Bộ Nông nghiệp công bố, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung để 

tham mưu công bố kịp thời đúng quy định. 

Thực hiện nghiêm Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của 

Thủ tướng chính phủ về ban hành cơ chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông 

tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 1189/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung 

tâm hành chính công với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải 

quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Kết quả từ năm 2021 đến ngày 
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31/3/2025, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận, xử lý 108 hồ sơ TTHC liên quan đến 

lĩnh vực lâm nghiệp (trong đó 108 hồ sơ đã xử lý, trả kết quả đúng hạn). 

- Tại Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, năm theo quy định với mục 

đích triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC đảm bảo công 

khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, 

tổ chức tiếp nhận và thực hiện TTHC. 

- Kiểm tra việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công 

dân về quy định hành chính, thực hiện giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính 

Nhà nước: Đến thời điểm báo cáo, Chi cục không có phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức, công dân về quy định hành chính, thực hiện giải quyết TTHC của cơ quan 

nhà nước. 

- Đơn vị đã nghiêm túc thực hiện quy định về công bố, niêm yết, công khai 

TTHC, danh mục TTHC tại Thông tư số 02/2017/TT-CVCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

Thực hiện niêm yết công khai các quyết định của UBND tỉnh và Thông báo của 

đơn vị trên bảng thông báo tại trụ sở cơ quan và trên phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành của Chi cục các TTHC thuộc lĩnh vực lâm nghiệp.  

 b) Tồn tại hạn chế và nguyên nhân: Không có 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

a) Kết quả đã đạt được  

- Việc rà soát vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, kiện toàn tổ chức bộ 

máy của cơ quan, đơn vị. 

Chi cục kiểm lâm đã rà soát, sửa đổi thay thế Quyết định quy định về 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đội, các đơn vị trực thuộc cho 

phù hợp với từng đơn vị (Quyết định số 413/QĐ-CCKL ngày 26/10/2022; Quyết 

định số 586/QĐ-CCKL ngày 26/12/2024; Quyết định số 402/QĐ-CCKL ngày 

26/3/2025). 

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế theo đúng quy định tại: Nghị 

định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và 

biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Trên cơ sở biên chế được giao, hàng năm Chi cục Kiểm lâm thực hiện bố trí 

công chức, số người làm việc theo đúng quyết định giao biên chế công chức; số 

lượng người làm việc của cấp có thẩm quyền. 

- Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế 
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Chi cục Kiểm lâm xây dựng Đề án số 798/ĐA-CCKL ngày 31/12/2021 về 

tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 

2024-2030 (Kế hoạch số 206/KH-CCKL ngày 05/10/2023), hằng năm căn cứ các 

văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Chi cục Kiểm lâm ban hành các văn 

bản, Kế hoạch về tinh giản biên chế, cụ thể: Công văn số 578/CCKL-TCXDLL 

ngày 07/9/2023 triển khai hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ; Kế hoạch số 

181/KH-CCKL ngày 07/9/2023 tinh giản biên chế năm 2024 theo Nghị định 

29/NĐ-CP ngày 03/6/2023; Kế hoạch số 184/KH-CCKL ngày 12/9/2023 tinh 

giản biên chế năm 2024 theo Nghị định 29/NĐ-CP ngày 03/6/2023 (điều chỉnh); 

Kế hoạch số 206/KH-CCKL ngày 05/10/2023 triển khai thực hiện tinh giản biên 

chế theo Nghị định 29/NĐ-CP ngày 03/6/2023 giai đoạn 2024-2030; Kế hoạch 

số 219/KH-CCKL ngày 31/10/2023 bổ sung đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 

năm 2024; Kế hoạch số số 175/KH-CCKL ngày 20/8/2024 về tinh giản biên chế 

năm 2025.  

Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2021 đến thời 

điểm ngày 31/3/2025, Chi cục Kiểm lâm có 08 công chức nghỉ tinh giản biên 

chế, cụ thể : 

+ Năm 2021: Trên cơ sở Kế hoạch số số 175/KH-CCKLngày 06/10/2020 

của Chi cục Kiểm lâm Sơn La về tinh giản biên chế năm 2021 đã xây dựng, năm 

2021 kế hoạch thực hiện là 02 người, kết quả thực hiện là 0 người (Lý do: Năm 

2021 thực hiện Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 

của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên 

chế, tại đơn vị không có trường hợp đủ điều kiện nghỉ tinh giản biên chế). 

+ Năm 2023: Có 01 công chức nghỉ tinh giản biên chế. 

+ Năm 2024: Có 07 công chức nghỉ tinh giản biên chế. 

- Chi cục Kiểm lâm đã cụ thể hóa quy định về quy tắc ứng xử của công 

chức viên chức bằng Quy chế làm việc (Quyết định số 45/QĐ-CCKL ngày 

15/02/2022; Quyết định số 22/QĐ-CCKL ngày 10/01/2023; Quyết định số 

99/QĐ-CCKL ngày 24/01/2024) và quy chế văn hóa công sở (Quyết định số 

100/QĐ-CCKL ngày 14/3/2023) để triển khai tới toàn thể công chức, viên chức 

tại các phòng, đội, các đơn vị trực thuộc. 

- Việc thực hiện phân cấp quản lý được Chi cục Kiểm lâm thực hiện đảm 

bảo theo quy định tại Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của 

UBND Sơn La tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các 

cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về việc ban hành Quy định 

phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
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trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 b) Tồn tại hạn chế và nguyên nhân: Không có 

4. Cải cách chế độ công vụ 

a) Kết quả đã đạt được  

- Việc bố trí, công chức theo đề án vị trí việc làm đã gắn với chức năng, quyền 

hạn của từng phòng, đội, đơn vị và khả năng, năng lực công tác của công chức; đảm 

bảo tính khoa học, khách quan, công khai minh bạch và phù hợp với điều kiện thực 

tiễn; mỗi vị trí việc làm luôn gắn với một ngạch công chức nhất định.  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan tâm triển 

khai thực hiện, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm 

chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả từ năm 2021 đến ngày 

31/3/2025 tại chi cục có 248 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước …. 

- Công tác tuyển dụng viên chức được Chi cục Kiểm lâm bám sát theo các 

văn bản quy định của Nhà nước và cấp có thẩm quyền. Kết quả từ năm 2021 đến 

ngày 31/3/2025 số viên chức được tuyển dụng 15 người (trong đó: năm 2021: 

02 người; năm 2022: 05 người; năm 2023: 05 người; năm 2024: 03 người quy 

trình tuyển dụng đợt 2 năm 2023). 

- Việc thăng hạng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2023: Chi cục Kiểm lâm chỉ rà soát cá nhân đủ điều kiện và đăng ký xét thăng 

hạng cho viên chức gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện. 

- Quán triệt, chỉ đạo các phòng, đội, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm 

Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức. 

 b) Tồn tại hạn chế và nguyên nhân: Không có 

5. Cải cách tài chính công 

a) Kết quả đã đạt được  

* Đối với đơn vị thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ 

Năm 2023, về cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm gồm có Văn phòng chi 

cục và 19 đơn vị trực thuộc, trong đó có: Văn phòng Chi cục và 14 đơn vị thực 

hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ. Các đơn vị đã được giao quyền tự chủ tại Quyết định số 2059/QĐ-

UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng quản lý kinh phí hành chính theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ của Chính phủ. 
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Đối với 02 hạt mới thành lập Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên 

Mường La và Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phòng hộ Thuận Châu kiện toàn bộ 

máy tổ chức đi vào hoạt động từ ngày 27/9/2023. 

Đơn vị quản lý nhà nước đã được giao quyền tự chủ tại Quyết định số 

493/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 

quan hành chính nhà nước. 

* Đối với đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ 

Có 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Kiểm lâm thực hiện cơ chế tự 

chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 56/2022/TT-BTC 

ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ 

tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2021 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

của Chi cục Kiểm lâm đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2052/QĐ-

UBND ngày 11/10/2023 về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025. 

- Thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công, Chi cục Kiểm lâm tập trung 

vào quyết toán tài chính hàng năm theo quy định, qua đó đánh giá việc thực hiện 

quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để từ đó có sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều 

kiện thực tế của đơn vị. 

* Hàng năm thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, 

quy chế quản lý sử dụng tài sản công cho phù hợp với điều kiện thực tế của cơ 

quan, tại Chi cục và các đơn vị trực thuộc như: 

+ Năm 2021: Quyết định số 132 /QĐ-CCKL ngày 12/5/2020 của Chi cục 

trưởng Chi cục Kiểm lâm ban hành quy chế quản lý tài sản; Quyết định số 152 

/QĐ-CCKL ngày 01/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm ban hành quy 

chế chi tiêu nội bộ.  

+ Năm 2022: Quyết định số 31/QĐ-CCKL ngày 26/01/2022 về việc ban 

hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Chi cục Kiểm lâm Sơn La;Quyết 

định số 32/QĐ-CCKL ngày 26/01/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội 

của Chi cục Kiểm lâm Sơn La; Quyết định số 382/QĐ-CCKL ngày 26/9/2022 về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi 

cục Kiểm lâm ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-CCKL ngày 26/01/2022. 

+ Năm 2023: Quyết định số 24/QĐ-CCKL ngày 12/01/2023về việc ban 

hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công của Chi cục Kiểm lâm Sơn La; Quyết 

định số 23/QĐ-CCKL ngày 12/01/2023 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội 

của Chi cục Kiểm lâm Sơn La. 

+ Năm 2024: Quyết định số 104/QĐ-CCKL ngày 31/01/2024 ban hành 

quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của Chi cục Kiểm lâm Sơn La; Quyết định 
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367/QĐ-CCKL ngày 23 tháng 8 năm 2024 thay thế Quyết định số 104/QĐ-

CCKL ngày 31/1/2024; Quyết định số 105/QĐ-CCKL ngày 31/01/2024 ban 

hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024 của Chi cục Kiểm lâm và 

Quyết định số 368/QĐ-CCKL ngày 23/8/2024 thay thế Quyết định số 105/QĐ-

CCKL ngày 31/01/2024. 

+ Năm 2025: Quyết định số 49/QĐ-CCKL ngày 24/01/2025 ban hành quy 

chế chi tiêu nội bộ năm 2025 của Chi cục Kiểm lâm Sơn La; Quyết định số 

50/QĐ-CCKL ngày 24/01/2025 ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2025 của Chi cục Kiểm lâm. 

- Việc sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản 

công theo đúng quy định, định mức hiện hành giúp cho Văn phòng Chi cục và 

các đơn vị trực thuộc thực hiện thanh toán đúng định mức, nội dung các nhiệm 

vụ chi, đối với việc sử dụng tài sản công theo đúng quy định hiện hành góp phần 

trong việc tiết kiệm chống lãng phí ngân sách Nhà nước. 

*  Thực hiện xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí:  Hàng năm đơn vị đều xây dựng Chương trình, 

kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ bám sát các chương trình, kế hoạch đã đề 

ra, phấn đấu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đối với các nhiệm vụ được giao trong 

năm thực hiện. 

- Năm 2021: Ban hành Quyết định số 09/QĐ-CCKL ngày 5/1/2021 

Chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. 

- Năm 2022: Ban hành Quyết định số 354/QĐ-CCKL ngày 31/12/2021 

Ban hành Chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-

2025; Quyết định số 356/QĐ-CCKL ngày 31/12/2021 Ban hành Chương trình 

thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. 

- Năm 2023: Ban hành Quyết định số 496/QĐ-CCKL ngày 30/12/2022 

Ban hành Chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2023; Chương 

trình số 773/CTr-CCKL ngày 30/12/2022 Chương trình hành động, tiết kiệm, 

chống lãng phí của Chi cục Kiểm lâm năm 2023 

- Năm 2024: Quyết định số 196/QĐ-CCKL ngày 05/3/2024 về việc ban 

hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024; Kế hoạch số 

85/KH-CCKL ngày 2/4/2024 kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 

2024 chi tiết thực hiện theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/3/2024 của 

UBND tỉnh. 

- Năm 2025: Ban hành Quyết định số 63/QĐ-CCKL ngày 13/02/2025 

Chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2025; Quyết định số 

504/QĐ-CCKL ngày 21/4/2025 thay thế Quyết định số 63/QĐ-CCKL ngày 

13/02/2025. 

* Tình hình thực hiện dự toán, công khai ngân sách Nhà nước giai đoạn 

2021-2025 
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- Sau khi có Quyết định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao 

dự toán thu chi các năm, Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện phân bổ chi tiết từng 

nội dung chi, nhiệm vụ chi đến các đơn vị trực thuộc. Việc thực hiện các định 

mức chi, thanh toán các khoản chi đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

- Dự toán giao qua các năm được công bố công khai minh bạch tới toàn 

thể công chức, viên chức thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị triển khai 

nhiệm vụ, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

- Đối với nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 ( kinh phí được 

giao thực hiện các dự án như: Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững các khu 

rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La, Dự án trồng và phục hồi rừng đầu 

nguồn lưu vực Sông Đà, Sông Mã, Dự án PT lâm nghiệp bền vững…)  

+ Kinh phí được giao:                                340.505 tỷ đồng. 

+ Kinh phí thực hiện đến ngày 31/3/2025: 293.112 tỷ đồng. 

Các công trình, dự án thực hiện đều đảo bảo theo đúng quy trình, trình tự, 

tiến độ thực hiện, khối lượng công việc giải ngân thanh toán đều đáp ứng được 

thời gian, nguồn vốn giao qua các năm. 

 b) Tồn tại hạn chế và nguyên nhân: Không có 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số 

a) Kết quả đã đạt được  

- Tổ chức thực hiện các quy định về triển khai, áp dụng các nội dung 

trong hoạt động chuyển đổi số, 100% các văn bản chỉ đạo, thông tin điều hành 

của Chi cục được cập nhật, xử lý qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, văn 

bản giấy được số hoá thành văn bản điện tử, góp phần thực hiện tốt công tác chỉ 

đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị. 

- Đơn vị triển khai có hiệu quả việc thực hiện sử dụng chữ ký số và chứng 

thư số trong quy trình xử lý và ban hành văn bản. Lãnh đạo đơn vị và bộ phận văn 

thư cơ quan đăng ký sử dụng chứng thư số của Ban cơ yếu chính phủ cấp theo 

đúng quy định gồm 04 chứng thư số, trong đó: 03 chứng thư số cho cá nhân và 01 

chứng thư số của tổ chức.  

- Quán triệt các phòng, đội, các đơn vị tăng cường triển khai sử dụng chữ 

ký số chuyên dùng cho công chức lãnh đạo quản lý (Công văn số 129/CCKL-

HCTH ngày 13/3/2023 Về việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong phát hành 

văn bản và các giao dịch điện tử; Công văn số 164/CCKL-HCTH ngày 

24/3/2023 về tăng cường sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản trên môi 

trường mạng). 

 b) Tồn tại hạn chế và nguyên nhân: Không có 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025  

1. Những kết quả tích cực đã đạt được  
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Nhìn chung, việc triển khai, quán triệt và thực hiện  các nhiệm vụ cải cách hành 

được đơn vị quan tâm triển khai, thực hiện:  

- Các nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Cải 

cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, các TTHC được niêm yết, công khai 

đầy đủ. 

- Việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, 

giảm thời gian và chi phí hoạt động. 

- Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, lao động hợp đồng phù hợp với 

trình độ chuyên môn, năng lực và vị trí công tác. 

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chưa thường xuyên; 

chưa kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục.  

3. Những bài học kinh nghiệm trong triển khai CCHC 

- Phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột 

phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của chi cục. Triển 

khai thực hiện nhiệm vụ CCHC phải bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, 

đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của cấp trên. 

- Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của các phòng, đơn vị. Người đứng 

đầu cơ quan hành chính phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc 

đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe và xử lý những phản ánh, kiến nghị 

của nhân dân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình 

triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Chú trọng việc đánh giá, biểu 

dương những cơ quan đơn vị cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các cá nhân, 

đơn vị vi phạm. 

 

Phần III 

 ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CCHC NHÀ NƯỚC 

GIAI ĐOẠN 2026 - 2030  

 

1. Trong công tác tham mưu trên lĩnh vực được phân công phụ trách 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đội, các đơn vị trực thuộc; 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực 

hiện CCHC. 

- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết về CCHC cho đội 

ngũ công chức chuyên trách CCHC nhằm đáp ứng yêu cầu tham mưu, theo dõi 

công tác CCHC của các đơn vị. 
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2. Trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị  

- Thực hiện tốt các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao 

chất lượng đội ngũ công chức, viên chức toàn lực lượng kiểm lâm. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật, các thủ tục hành chính. Thường xuyên triển khai thực hiện tốt các 

hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý kết quả 

theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

- Chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, đảm bảo tuân thủ đúng 

pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước 

trong phạm vi thẩm quyền được giao. 

- Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện từng nội dung 

CCHC: đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ, nhất 

là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan 

nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của cơ quan. 

 

Phần IV  

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  
 

1. Trong công tác tham mưu trên lĩnh vực được phân công phụ trách: 

Không có 

2. Trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị: Không có 

Chi cục Kiểm lâm trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                    

- Lưu: VT, TCTTXDLL (01b). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Tuấn 
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